
STT Mã NV Họ và tên Khu vực Mã BC
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới tính 
(Nam: 0, 

Nữ: 1)

Số 
CMND/CCCD

Nơi ở
(Xã/phường, huyện)

Biển số xe 2 
bánh

Địa bàn hoạt động
(01 huyện, thị, thành phố)

Số điện thoại

1 052295
Trầm Ngọc Bảo 
Lâm

Thủ Dầu Một 1 274A03 11/08/1993 0 281027436
Xã An Lập, Huyện Dầu 
Tiếng

47H1- 158.96 Thành phố Thủ Dầu Một 0336 267 168

2 038843 Phạm Hữu Nhân Thủ Dầu Một 1 274A03 27/03/1999 0 281201193
Xã Tam Lập, Huyện Phú 
Giáo

60S9- 0981 Thành phố Thủ Dầu Một 0822 917 771

3 029511 Lê Tuấn Anh Thủ Dầu Một 1 274A06 18/08/1996 0 281108461
Tương Bình Hiệp, Thành 
phố Thủ Dầu Một

61B2 05480 Thành phố Thủ Dầu Một 0923 021 703

4 046884 Lê Trọng Nghĩa Thủ Dầu Một 1 274A06 01/10/1983 0 271503682
Xã Xuân Thạnh, Huyện 
Thống Nhất

60B7-11468 Thành phố Thủ Dầu Một 0342 811 851

5 032629 Nguyễn Văn Hưng Thủ Dầu Một 1 274A06 26/06/1986 0 245032482
Xã Nam Dong, Huyện Cư 
Jút

48F2 4676 Thành phố Thủ Dầu Một 0941 437 576

6 031143 Đặng Văn Tài Thủ Dầu Một 1 274A09 03/01/1996 0 241603289
Xã Cư Suê, Huyện Cư 
M'gar

47H1-68522 Thành phố Thủ Dầu Một 0392 277 270

7 024613 Dương Phi Long Thủ Dầu Một 1 274A09 30/11/1989 0 371215112 Mỹ Lâm, Hòn Đất 61B1-47005 Thành phố Thủ Dầu Một 0869 789 737

8 053374 Lê Đình Trường Thuận An 274B03 10/02/1987 0 173000554
Xã Đông Ninh, Huyện 
Đông Sơn

36 - B5.40940 Thành phố Thuận An 0961 081 738

9 054414 Nguyễn Văn Tèo Thuận An 274B03 02/01/1990 0 371271931
Xã Vĩnh Phú, Huyện 
Giang Thành

68 - F1.02870 Thành phố Thuận An 0385 554 745

10 053628
Vương Mạnh 
Luân

Thuận An 274B03 10/09/1994 0 079094014728
Xã Thái Mỹ, Huyện Củ 
Chi

77 - M1.06998 Thành phố Thuận An 0335 028 477
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11 022816
Nguyễn Minh 
Quốc

Thuận An 274B05 15/10/1986 0 280891673 An Sơn, Thị xã Thuận An
61C2 01012

Thành phố Thuận An 0896 400 769

12 059505 Chu Văn An Thuận An 274B05 11/03/1992 0 280984461
Phường Thuận Giao, 
Thành phố Thuận An

61-F5 6014
Thành phố Thuận An 0848 060 106

13 005457 Trịnh Anh Linh Thuận An 274X03 14/05/1987 0 113748115 Thanh Lương, Lương Sơn
28G1-28243

Thành phố Thuận An 0983 800 453

14 049239
Nguyễn Thanh 
Mai

Thuận An 274X03 20/04/1987 0 281223867
Phường Thuận Giao, 
Thành phố Thuận An

61C1-60635
Thành phố Thuận An 0962 978 780

15 036116 Danh Khôi Thuận An 274B06 04/12/1996 0 363857218
Xã Xà Phiên, Huyện 
Long Mỹ

95B1-37075 Thành phố Thuận An 0337 091 937

16 063824 Y Noel Knul Thuận An 274B06 25/12/1988 0 241229131
Xã Ea Drông, Thị Xã 
Buôn Hồ

47E1-38772 Thành phố Thuận An 0966 464 298

17 058548 Mai Đồng Nai Thuận An 274B06 01/01/1982 0 371031657
Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò 
Quao

68E1-33542 Thành phố Thuận An 0354 321 533

18 052354 Hà Huy Thông Thuận An 274B06 06/07/1997 0 046097000022
Phường Phú Thạnh, Quận 
Tân Phú

52S8-7644
Thành phố Thuận An 0792 511 208

19 058798 Lê Phát Hòa Thuận An 274B06 12/01/1999 0 352444147
Xã Bình Thạnh Đông, 
Huyện Phú Tân

67K1-59362
Thành phố Thuận An 0962 616 748

20 050567 Nguyễn Đăng Việt Thuận An 274B06 03/09/1987 0 197167779
Xã Vĩnh Chấp, Huyện 
Vĩnh Linh

74L1-06291
Thành phố Thuận An 0362 339 978

21 059245 Phạm Hoàng Văn Thuận An 274B09 25/08/1990 0 280957540
Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An

61 Z1- 9063
Thành phố Thuận An 0971 171 120

22 055316 Trương Tấn Minh Thuận An 274B09 27/11/1999 0 215453290
Xã Mỹ An, Huyện Phù 
Mỹ

 77D1-381.00 Thành phố Thuận An 0906 851 104

23 033047
Trần Thị Bảo 
Ngọc

Dĩ An 274C06 30/06/1995 1 273568873
Xã Bàu Chinh, Huyện 
Châu Đức

72 - F1.54359 Thành phố Dĩ An 0372 272 212

24 018580 Nguyễn Đình Linh Dĩ An 274C06 24/04/1992 0 173427425
Thành Công, Thạch 
Thành

36 - E1.01575 Thành phố Dĩ An 0976 341 273

25 045814 Nguyễn Viết Hùng Dĩ An 274C06 11/02/1990 0 184108196
Xã Gia Phố, Huyện 
Hương Khê

38 - P1.36907 Thành phố Dĩ An 0349 978 017



26 012780
Nguyễn Cảnh 
Tuấn

Dĩ An 274C06 03/02/1986 0 280888636 Dĩ An, Thị xã Dĩ An 54 - P3.8884 Thành phố Dĩ An 0932 287 670

27 068119 Bùi Anh Dũng Dĩ An 274C06 14/11/1990 0 280991682
Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ 
An

61 - D1.34282 Thành phố Dĩ An 0902 071 339

28 017342 Vũ Đình Biên Dĩ An 274C08 08/05/1984 0 280902472 An Bình, Thị xã Dĩ An 61D1-99466 Thành phố Dĩ An 0397 119 612

29 066000 Nguyễn Hữu Tín Dĩ An 274C08 08/03/1997 0 281164773
Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ 
An

61D1-47577 Thành phố Dĩ An 0939 376 639

30 060438 Thái Gia Hy Dĩ An 274C08 26/11/1993 1 281062652
Phường Đông Hòa, Thị 
xã Dĩ An

61D2-15265 Thành phố Dĩ An 0584 859 570

31 039252
Nguyễn Mạnh 
Hùng

Dĩ An 274C08 19/08/1985 0 280815790
Phường Tân Đông Hiệp, 
Thị xã Dĩ An

61D1-47098 Thành phố Dĩ An 0345 671 478

32 032375 Lê Mạnh Cường Dĩ An 274X01 23/02/1999 0 281263670
Phường Tân Đông Hiệp, 
Thị xã Dĩ An

61-D1 91797 Thành phố Dĩ An 0967 776 428

33 038768 Nguyễn Thị Hà Dĩ An 274C05 20/03/1995 1 261323037
Xã Vũ Hoà, Huyện Đức 
Linh

86-B8 - 44281 Thành phố Dĩ An 0379 869 020

34 048394 Nguyễn Trí Toàn Dĩ An 274C05 24/12/1995 0 331756772
Xã Bình Phước, Huyện 
Mang Thít

64-G1.13175 Thành phố Dĩ An 0933 745 734

35 051365 Nguyễn Thị Quý Dĩ An 274C05 12/01/1995 1 272462083
Xã Sông Nhạn, Huyện 
Cẩm Mỹ

60-B6. 22240 Thành phố Dĩ An 0355 830 559

36 048303 Nguyễn Minh Hải Dĩ An 274C05 01/05/1992 0 280981692
Phường Đông Hòa, Thị 
xã Dĩ An

61-D2.06880 Thành phố Dĩ An 0965 409 559

37 068130 Lò Văn Thiện Dĩ An 274C07 10/06/1996 0 038096001960
Xã Thanh Phong, Huyện 
Như Xuân

36K3-10.779 Thành phố Dĩ An 0364 764 891

38 070418 Lê Hồng Nguyễn Dĩ An 274C07 23/11/1994 0 215340674
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Qui Nhơn

61D1-961.78 Thành phố Dĩ An 0388 814 038

39 068453
Thái Thiện Hoàng 
Nam

Dĩ An 274C07 17/11/2001 0 362623240
Xã Bình Mỹ, Huyện 
Châu Phú

67C1-55431 Thành phố Dĩ An 0981 115 371

40 065141 Ngô Đức Thịnh Dĩ An 274X01 22/02/2001 0 038201004195
Xã Định Hòa, Huyện Yên 
Định

36-B7 88144 Thành phố Dĩ An 0961 030 228



41 069197 Lâm Văn Nhí Dĩ An 274X01 03/10/1991 0 385538618
Xã An Phúc, Huyện 
Đông Hải

68-T1 48959 Thành phố Dĩ An 0356 775 164

Bình Dương, ngày   05      tháng      08    năm  2021
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

VÒNG CHI QUAY
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